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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Phụ lục số:…………………
	

	Mã khách hàng:………………….
	                                      Mã CH/Đại lý:……………………..




PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
 Trung Kế    1800xxxx   Leasedline Internet 

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên cơ quan/Tổ chức/Cá nhân (viết hoa): …………………………………………………………………
Người yêu cầu (là đại diện hoặc được uỷ quyền bởi Doanh nghiệp) (áp dụng đối với Cơ quan/Tổ chức):
…………………………………………Chức vụ:…………………………………………………………
Số CMND/Hộ chiếu: ………………Nơi cấp:…………. Ngày cấp:…./……/… …Số ĐT liên hệ:………
2. 	NỘI DUNG YÊU CẦU(Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng hỏi GDV)
2.1. Thông tin địa chỉ lắp đặt (bên A)
Người liên hệ: ………………………………………………………………………………………………
Số nhà: ………………..….. Đường: ………………………………..… Tổ:……………..…........................
Phường/xã:……………….. Quận/Huyện:………………………….… Tỉnh/TP:……………………..........
Điện thoại: ……………………...Email:…………………………………………………..……………….
2.2. Thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ
a. Thông tin dịch vụ: 
Dịch vụ Trung kế:
· Số lượng tuyến kênh: … (luồng E1). Loại tín hiệu: …. Loại giao tiếp: … Số lượng thuê bao thoại: …...
· Thuê bao chủ tính cước:…………………Thuê bao kèm theo: Từ số…….…………đến……….………
………………………………………………………………………………………………………………..
Dịch vụ 1800:
· Số thuê bao: ………………………. Số đích: ………………………..
Dịch vụ Leasedline Internet
· Số lượng kênh: ……………….  Băng thông trong nước: ……. Mbs. Băng thông quốc tế: ………Mbs.
b. Phí lắp đặt:
	TT
	Khoản mục
	Đ. vị
	Số lượng
	Đơn giá (vnđ)
	Thành tiền (vnđ)
	Ghi chú

	1
	Phí hòa mạng
	Kênh/TB
	
	
	
	Trả 01 lần

	2
	Phí thiết bị modem Trung kế
	Chiếc
	
	
	
	

	Tổng tiền chưa có thuế GTGT
	
	

	Thuế GTGT (10%)
	
	

	Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)
	
	

	Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………../.


c. Phí thuê kênh/thuê đầu số:
	TT
	Khoản mục
	Đ.vị
	Số lượng
	Đơn giá (vnđ) 
	Thành tiền (vnđ)
	Ghi chú

	1
	Cước thuê kênh LL trong nước
	Kênh
	
	
	
	Trả hàng tháng

	2
	Cước thuê kênh LL quốc tế
	Kênh
	
	
	
	

	3
	Cước thuê luồng Trung kế
	Luồng
	
	
	
	

	4
	Cước thuê đầu số (PSTN/1800)
	Số
	
	
	
	

	Tổng tiền chưa có thuế GTGT
	
	

	Thuế GTGT (10%)
	
	

	Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)
	
	

	Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………./.


Lưu ý: 
· Đối với dịch vụ Trung kế được miễn phí cước thuê đầu số 30 số đầu tiên trong luồng Trung kế.
· Đối với mua đứt số đẹp, hóa đơn sẽ được xuất kèm chi phí số đẹp theo đơn giá niêm yết.
d. Cước phí (Trung kế và 1800)
	TT
	Khoản mục
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Ghi chú

	I
	Trung kế
	
	
	Trả hàng tháng

	1
	Cước nội hạt
	
	
	

	-
	Nhỏ hơn hoặc bằng 21.000 phút
	Phút 
	120
	

	-
	Trên 21.000 phút đến 105.000 phút
	Phút 
	80
	

	-
	Từ 105.001 phút trở lên
	Phút 
	40
	

	2
	Cước liên tỉnh, di động và quốc tế: Theo quy định hiện hành
	

	II
	Dịch vụ 1800
	
	
	

	-
	Cước di động gọi đến
	Phút
	909
	

	-
	Cước cố định gọi đến
	Phút
	545
	


e. Dịch vụ giá trị giá tăng cho Trung kế (không tính phí)
	STT
	Dịch vụ
	STT
	Dịch vụ

	1.
	Khóa chiều gọi quốc tế
	      4. 
	Hiển thị đơn lẻ khi gọi đi

	2.
	Mở chiều gọi quốc tế
	5.
	Tính cước về 1 số chủ

	3.
	Hiển thị số chủ gọi đi
	6.
	Tính cước đơn lẻ từng số


f. Thiết bị
	TT
	Thiết bị
	Mô tả
	Đ.vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


	3. CAM KẾT KHÁC CỦA KHÁCH HÀNG:
	 Tham gia chương trình ưu đãi/khuyến mại (nếu có):……………………………………………..
Thời gian trừ cước đóng trước: …………………………………………………………………….
Tỷ lệ phần trăm được chiết khấu: ……………………………………………………………………
	Chúng tôi cam kết:
1. Thanh toán cước đầy đủ, đúng theo quy định trong Hợp đồng.
2. [bookmark: _GoBack]Thực hiện các phương án báo mật tổng đài nội bộ, hoàn toàn chịu trách nhiệm và đóng cước đầy đủ đối với tất cả các trường hợp phát sinh lưu lượng từ phía tổng đài nội bộ khách hàng.
3. Không khai báo ngoài danh sách số mà bên Viettel cung cấp (theo hợp đồng). Hoàn toàn chịu trách nhiệm và đóng cước đầy đủ đối với cước phát sinh từ luồng trung kế.
4. Trong trường hợp được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng 2 dịch vụ trở lên, nếu tự hủy một dịch vụ thì chính sách ưu đãi sẽ không được tiếp tục áp dụng cho dịch vụ còn lại.
5. Không được tiếp tục hưởng chương trình khuyến mại cũ; không được hoàn trả các khoản đã nộp ban đầu trong các trường hợp :
· Ngừng sử dụng, chuyển nhượng hợp đồng trong thời gian cam kết ;
· Chuyển địa điểm lắp đặt dịch vụ sang vị trí mới mà tại vị trí đó Viettel không thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.
6. Không sử dụng dịch vụ sai mục đích, vi phạm quy định của pháp luật trong việc sử dụng dịch vụ viễn thông (ví dụ như quấy rối, trục lợi bất chính).
Tôi/chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung đã cam kết tại văn bản này
                                                                                      ……., ngày……….tháng………năm 20……….
    
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )
	
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )
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